
2020

STT Tháng Ngày Nơi hỗ trợ Địa điểm đến Hoạt động
Tiền quỹ còn lại 

2019 Chi phí thực tế
Tiền quỹ còn lại cho 

năm 2021 Ghi chú

1 1, 3 & 6 21/1, 20/3 & 13/6 Mái Ấm Sư Cô Chúc Từ

Mua sữa tả, cháo dinh dưỡng, trứng
Hỗ trợ tiền sửa chùa nát ở Củ Chi, Mái Ấm sau này của các con (Phật 
tử tặng đất cho Sư Cô) 13,912,000 89,800,000

25.000.000d sửa chùa. Còn lại 
64.800.000 mua sữa tả 3 đợt trong nam 
2020

1 30/1

Bà Rịa Vũng Tàu
1. Chùa Phổ Hiền (30 em mồ côi, 9 công quả)
2. Tịnh xá Ngọc Hòa (22 em mồ côi, 6 công quả) 
3. Chùa Từ Ân (150 em mồ côi, 21 công quả)

Tặng lương thực cho 3 chùa, phát lì xì cho các em, làm bong bóng tạo 
hình, trò chơi và quà cho các cụ già 64,526,000

2 3 15/3 Chùa Hưng Phước Bến Tre
Quyên góp 1 máy lọc nước sạch, 2 bồn nước và 50 can nước cho Chùa 
Hưng Phước, Bến Tre 44,000,000

Tổng số tiền nhận được: 44.000.000 
VNĐ (bao gồm 1 bộ máy và bồn: 
39.800.000đ và 50 can đựng nước: 
31.000đ/cái và thêm 1tr tiền can).

3 3 23/3 Mái Ấm Đồng Cảm Hốc Môn
Quyên góp chi phí bệnh viện cho anh Nguyễn Văn Sắc, Mái Ấm Đồng 
Cảm, Hóc Môn 28,000,000

4 4 15/4 Hội Người Mù Tân Phú Đồng Nai Hỗ trợ 4 người bị mù trong Hội Người Mù Tân Phú Đồng Nai bán vé số 3,000,000

5 6 6/6 MÁI ẤM MINH TÂM (Chùa Linh Sơn) 

Địa chỉ: 61/1 Lê Văn Khương, F17, 
Quận 12. LH: Sư Cô Xuân - 028 
37170491 - 0775198046. tặng lương thực và tổ chức hoạt động vui chơi cho các em 26,879,000

6 6 7/6
NHÀ TÌNH THƯƠNG AN LẠC (Chùa Vĩnh Đức) 

Địa chỉ: 126/24 Ấp Bình Lâm, Xã Lộc 
An, Long Thành, Đồng Nai. Liên hệ: 
Thầy Hạnh Trung - 0913980365 Số 
người: 40 em trai mồ côi (cấp 1,2 & 3). Hoạt động tại Nhà tình thương An Lạc: tặng lương thực và tổ chức hoạt 

động vui chơi cho các em
39,570,000

7/6 Đạo tràng Xuyên Mỹ Phước, Bà Rịa, Vũng Tàu
 CHÙA HƯNG LONG TỰ
Xã tam Phước huyện Long điền tỉnh bà rịa VũngTàu. LH thầy Chơn: 0907354210.

Hoạt động của Chùa: Tổ chức một ngày tu tập hàng tháng niệm chú đại 
bi, giảng Phật pháp và tặng lương thực (từ mạnh thường quân) cho 
những người đến tham gia. Hoạt động của Nhất tâm: tặng lương thực 
cho 55 người già neo đơn, mù, khuyết tật trong đạo tràng Xuyên Mỹ 
Phước đến tu học 1 ngày 26,558,000

7 7 28/7 Hội Người Mù Tân Phú Đồng Nai Tài trợ chương trình tắm biển cho gia đình người mù Tân Phú Đồng Nai 6,000,000 Hỗ trợ tiền xe, tiền ăn và thuê chỗ tắm biển 

8 7 7/7 Đạo tràng Xuyên Mỹ Phước, Bà Rịa, Vũng Tàu
Chùa Hưng Long Tự, xã tam Phước 
huyện Long điền tỉnh bà rịa VũngTàu Tài trợ chương trình tu tập 1 ngày cho đạo tràng Xuyên Mỹ Phước 7,600,000

Hỗ trợ lương thực và buổi ăn trưa cho 55 
người già neo đơn, khuyết tật, bị mù tại 
Chùa Hưng Long Tự

9 8 5/8 Dự án học bổng Tân Phú Đồng Nai
Tài trợ tiền máy trợ thính cho em Nguyễn Duy Lâm trong dự án học 
bổng hội người mù Tân Phú, Đồng Nai 8,000,000

10 8 15/8 Chùa Hưng Phước Bến Tre Hỗ trợ lương thực: 13.340.000 VND Cúng dường: 10.000.000 VND 23,340,000 0

11 9 5/9 Chùa Hưng Phước Bến Tre
Lát gạch Chùa để làm khu vực vui chơi sinh hoạt cho các em trệt và lầu 
1 90,000,000

12 9 19/9 Đạo tràng Xuyên Mỹ Phước, Bà Rịa, Vũng Tàu

tịnh thất Tường Vân, Bà Rịa Vũng Tàu

Số ĐT thầy trụ trì: Tâm Trí - 0839399475 Phát quà cho 55 cụ già bị mù và neo đơn 12,500,000

Bao gồm mỗi phần quà trị giá 175.000d 
(10kg gạo ~120.000d và 1 thùng mì ~55.
000d). Tặng 60 phần (bao gồm 5 người 
công quả). Lương thực cúng dường chùa 
& tiền cơm trưa cho 60 người: 2.000.000
đ

13 9 30/9
100 hộ nghèo tại Trà Vinh (Nhờ Sư Cô Huệ Khiết đi 
phát) Sư Cô Huệ Khiết - 0962067591 phát tặng 100 ba lô đi học cho 100 em gia đình hộ nghèo tại Trà Vinh 11,750,000

14 10 22/10
Từ thiện miền Trung phát quà (bsi Châu và Chị Hà 
Trương bạn Đài) Xã Quảng Công và xã Quảng Trị lương thực, tập vở, áo phao 65,900,000

15 10 20/10 -30/10
Từ thiện miền Trung phát quà (Nga Hà & Sư Cô Huệ 
Khiết) Quảng Bình, Quảng Trị thuốc, phao, thức ăn, lương thực, xuồng máy, ... 52,180,000

16 10 3/10 Hội người mù ở Tiền Giang (tỉnh Gò Công Đông)
TT thể dục thể thao, Gò Công Đông, 
Tiền Giang

phát quà (10kg gạo/ phần) cho 108 người mù trong Hội (tổng cộng 108 
thành viên mù hoặc thấy mờ mờ) và tổ chức trò chơi cho 23 em trong 
gia đình mù, tặng bánh trung thu cho 23 em. 15,120,000

17 10 18/10 Hội người mù ở Tân Phú Đồng Nai tặng lương thực cho Hội người mù ở Tân Phú Đồng Nai (110 người) 26,430,000
18 10 18/10 Chùa Long Phước Điền Đồng Nai Số DT liên hệ: Thầy Huy - 0933045996 tặng lương thực cho Chùa nuôi 50 em mồ côi khuyết tật 23,407,000
19 11 7-9/11 Chuyến từ thiện khám chữa bệnh và tặng quà ở Huế khám chữa bệnh và tặng quà cho 300 hộ nghèo xã Quảng Công, Huế 62,080,000

20 11 12/11 Gia đình em Hải, Quảng Nam
Hỗ trợ dịch vụ mai táng và học phí cho gia đình em Hải Quảng Nam (ba 
mất đột ngột để lại 3 Anh em đang học, nhà nghèo 40,454,000

21 11 22-24/11 Xây trường mầm non Pú Hồng, Điện Biên và tặng quà Pú Hồng, Điện Biên Đông, Điện Biên
xây trường mầm non điện biên (1 phòng học, 1 bếp, 1 kho, 1 nhà vệ 
sinh, bàn ghế, sân chơi) và tặng quà 370,125,000

22 12 22/12 Chương trình học bổng với Biochem Tân Phú Đồng Nai
Chi phí mổ ung thu tuyến giáp cho chị Tuyết mẹ bé Tuyết Ly trong dự 
án học bổng Tân Phú Đồng Nai 7,100,000

23 Học bổng Biochem 2020 191,417,000
tổng đóng góp & quỹ chi phí thực tế tiền quỹ còn lại

Tổng tiền 2020: 1,350,213,000 1,335,736,000 14,477,000



Chi tiết CT học bổng 2020 Học bổng 2020 Biochem tài trợ Nhất Tâm tài trợ
T6-9/2020 51,903,000 24,100,000 27,803,000

T10-12/2020 66,189,000 30,500,000 35,689,000
T1-6/2020 73,325,000 59,200,000 14,125,000

Tổng cộng 191,417,000 113,800,000 77,617,000

Năm Số tiền đóng góp Số tiền thực tế chi Số tiền còn lại
2020 1,350,213,000 1,335,736,000 14,477,000
2019 784,149,300 763,037,300 21,112,000
2018 523,657,000 514,426,000 9,231,000

Chi tiết học bổng Biochem: Số tiền chi (VNĐ) Địa điểm
Học bổng Biochem 2019: 113,800,000 Đồng Nai, Bến Tre & Q12
Học bổng Biochem 2019: 94,500,000 Đồng Nai & Bến Tre
Học bổng Biochem 2018: 50,755,000 Đồng Nai

Chi tiết từ thiện 2020 Số tiền chi (VNĐ)
Hội người Mù đồng Nai 35,430,000
Mái Âm Minh Tâm Q12 26,879,000
Chùa Hưng Phước Bến Tre 157,340,000
Chuyến khám chữa bệnh Huế 62,080,000
Xây trường Điện Biên 370,125,000
Chương trình học bổng tại Đồng Nai, Bến Tre & q12 206,517,000
Mái Ấm Đồng Cảm, Hốc Môn (Chị Thương) 2,800,000
Mái Ấm Sư Cô Chúc Từ 89,800,000
Bà Rịa Vũng Tàu
1. Chùa Phổ Hiền (30 em mồ côi, 9 công quả)
2. Tịnh xá Ngọc Hòa (22 em mồ côi, 6 công quả) 
3. Chùa Từ Ân (150 em mồ côi, 21 công quả) 64,526,000
Nhà tình thương An Lạc (Chùa Vĩnh Đức) 39,570,000
Đạo tràng Xuyên Mỹ Phước, Bà Rịa, Vũng Tàu 46,658,000
100 hộ nghèo tại Trà Vinh (Nhờ Sư Cô Huệ Khiết đi phát) 11,750,000
Từ thiện miền Trung 143,280,000
Gia đình em Hải, Quảng Nam 40,454,000
Hội người mù ở Tiền Giang (tỉnh Gò Công Đông) 15,120,000
Chùa Long Phước Điền Đồng Nai 23,407,000

1,335,736,000


